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Câu 1: 
(4,0 điểm) 

a) 
Thực hiện phép tính: 
[image: image1.wmf]11216
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b)
Tìm 
[image: image2.wmf]b

 để đồ thị hàm số 
[image: image3.wmf]2
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 đi qua điểm 
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c) Giải phương trình: 
[image: image5.wmf]2
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d) Giải hệ phương trình: 
[image: image6.wmf]3
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Câu 2: 
(1,0 điểm) 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 
[image: image7.wmf]180m

. Nếu tăng chiều rộng mảnh vườn lên thêm 
[image: image8.wmf]20m

và giảm chiều dài đi 
[image: image9.wmf]20m

thì diện tích mảnh vườn không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.
Câu 3:
(1,0 điểm) 

 Cho tam giác 
[image: image10.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image11.wmf]A

. Biết 
[image: image12.wmf]8;10
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a) Tính độ dài cạnh 
[image: image13.wmf]AB

.


b) Kẻ đường cao 
[image: image14.wmf]AH

. Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image15.wmf]HC

.
Câu 4:
(1,0 điểm)  

Cho đường tròn 
[image: image16.wmf](
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 đường kính 
[image: image17.wmf]AB

, trên đoạn thẳng 
[image: image18.wmf]OB

 lấy điểm 
[image: image19.wmf]C

 sao cho 
[image: image20.wmf]C

 không trùng với 
[image: image21.wmf]O

 và 
[image: image22.wmf]B

. Gọi 
[image: image23.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image24.wmf]AC

, kẻ dây cung 
[image: image25.wmf]DE

 của đường tròn 
[image: image26.wmf](
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 vuông góc với 
[image: image27.wmf]AC

 tại 
[image: image28.wmf]H

. Gọi 
[image: image29.wmf]K

 là giao điểm của 
[image: image30.wmf]BD

 với đường tròn đường kính 
[image: image31.wmf]BC

.

a) Chứng minh tứ giác 
[image: image32.wmf]DHCK

 là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh ba điểm 
[image: image33.wmf],,

ECK

 thẳng hàng.
Câu 5: 
(1,0 điểm) 

Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image34.wmf]Oxy

,  cho đường thẳng 
[image: image35.wmf](
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 và parabol 
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[image: image37.wmf]m

là tham số).
a) Chứng minh đường thẳng 
[image: image38.wmf](
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d

 luôn cắt parabol 
[image: image39.wmf](
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 tại hai điểm phân biệt. 
b) Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image40.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image41.wmf](
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 luôn cắt parabol 
[image: image42.wmf](
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 tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image43.wmf]1
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 và 
[image: image44.wmf]2
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thỏa mãn 
[image: image45.wmf]1212

112

1

xxxx

-

+=+

.
---------------------- HẾT ----------------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	Câu 1
	a) 


	
	b) Để đồ thị hàm số 
[image: image48.wmf]2
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 đi qua điểm 
[image: image49.wmf](
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ta có 
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Vậy giá trị của 
[image: image51.wmf]b

thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
[image: image52.wmf]2
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	c) Ta có 
[image: image53.wmf]1650
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Áp dụng định lí Viet, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là: 
[image: image55.wmf]1
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[image: image57.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image58.wmf]
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
 là .

	
	d) Giải hệ phương trình: 
[image: image61.wmf](
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Trừ vế theo vế phương trình (2) cho phương trình (1) ta được 
[image: image62.wmf]2
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Thay vào phương trình (1) ta có 
[image: image63.wmf]1
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 
[image: image64.wmf](
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	Câu 2
	Gọi chiều dài của mảnh vườn là 
[image: image66.wmf](

)

m

x

. Điều kiện 
[image: image67.wmf]2090
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Khi đó chiều rộng của mảnh vườn là 
[image: image68.wmf]180
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Diện tích ban đầu của mảnh vườn là 
[image: image69.wmf](
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Diện tích của mảnh vườn sau khi tăng chiều rộng lên thêm 
[image: image70.wmf]20m

và giảm chiều dài đi 
[image: image71.wmf]20m

là 
[image: image72.wmf](
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Theo giả thiết ta có phương trình: 
[image: image73.wmf](
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[image: image74.wmf]90130220055
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(thỏa mãn điều kiện).

Vậy chiều dài và chiều rộng mảnh vườn lần lượt là 
[image: image75.wmf]55m

 và 
[image: image76.wmf]35m

.

	Câu 3
	[image: image77.png]




	
	a) Áp dụng định lí Pita go trong 
[image: image78.wmf]ABC
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 vuông ta có 
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	b) Áp dụng hệ thức về cạnh và hình chiếu ta có 

[image: image80.wmf](
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	Câu 4
	[image: image81.png]




	
	a) Ta có 
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
[image: image83.wmf]·
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Suy ra 
[image: image84.wmf]·
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Do đó tứ giác 
[image: image85.wmf]DHCK

nội tiếp đường tròn đường kính 
[image: image86.wmf]CD
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	b) Ta có 
[image: image87.wmf]HDHE
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(do tính chất của đường kính và dây cung)

 Tứ giác 
[image: image88.wmf]ADCE

 có
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[image: image91.wmf]ADCE
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là hình hình hành 
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Mặt khác 
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Lại có  
[image: image94.wmf]CKDB
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Do đó 
[image: image95.wmf]//
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Từ (1) và (2) suy ra ba điểm 
[image: image96.wmf],,
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 thẳng hàng .

	Câu 5
	Phương trình hoành độ giao điểm của parabol 
[image: image97.wmf](
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và đường thẳng 
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a) Ta có 
[image: image100.wmf](
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. Phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt nên đường thẳng 
[image: image101.wmf](
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luôn cắt parabol 
[image: image102.wmf](
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tại hai điểm phân biệt.

	
	b) Theo định lí Viet ta có 
[image: image103.wmf]12
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 (1).
 Điều kiện 
[image: image104.wmf]12
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. Suy ra 
[image: image105.wmf]2
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Theo giả thiết 
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[image: image107.wmf]1212
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Thay (1) vào (2) ta được: 
[image: image108.wmf]22
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image109.wmf]1
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Kết hợp với điều kiện ta thấy 
[image: image110.wmf]3
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 thỏa mãn.
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